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Tênbàihọc/
chủđề:

BÀI14:THỰCHÀNHNHẬNBIẾTMỘTSỐLOẠITHUỐCTRỪSÂU,
BỆNHHẠI

Khốilớp Khốilớp7

Hoạtđộng1:
Họcsinhđọc
tàiliệuvà
thựchiệncác
yêucầu.

I.Vậtliệuvàdụngcụcầnthiết:

-Sưutầm 1sốnhãnthuốctrừsâu,bệnh.

II.Quytrìnhthựchành:

1.Nhậnbiếtnhãnhiệuthuốctrừsâu,bệnhhại.

a)Phânbiệtđộđộccủathuốctheokíhiệuvàbiểutượngquanhãn
mác

Em hãyđọcthôngtinvànốicộtAvớicộtBchochínhxác.

Nhóm độc1:rấtđộc,“nguyhiểm”kèm theođầulâuxươngchéotrong
hìnhvuôngđặtlệch,hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng.Cóvạchmàu
đỏởdướicùngnhãn.

Nhóm độc2:“Độccao”kèm theochữthậpmàuđentronghìnhvuông
đặtlệch,hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng.Cóvạchmàuvàngdưới
cùngnhãn.

Nhóm độc3:“Cẩnthận”kèm theohìnhvuôngđặtlệchcóvạchnétđứt
(cóthểcóhoặckhông),cóvạchmàuxanhdướicùngnhãn.



CỘTA

Hìnhnhãn
thuốc

CỘTB

Nhóm thuốc

Nhóm độc1:
Nguyhiểm

Nhóm độc2:Độc
cao

Nhóm độc3:Cẩn
thận

b)Tênthuốc:baogồm:baogồm tênsảnphẩm,hàm lượngchấttác
dụng,dạngthuốc

Vídụ:Padan95SP.

-Padan:thuốctrừsâuPadan.

-95:95%chấttácdụng.

-SP:thuốcbộttantrongnước.



Ngoàiratrênnhãnthuốccònghicôngdụngcủathuốc,cáchsử
dụng,khốilượng,thểtích…Trênvạchdướicùngcủanhãncònincác
quyđịnhvềantoànlaođộng.

2.Quansát1sốdạngthuốc:

Em hãyđọcđặcđiểm củathuốcvàxácđịnhdạngthuốcđóbằngcách

nốiýởcộtAvàýởcộtBởbảngdướiđâysaochophùhợp:

Hoạtđộng2:
Kiểm tra,
đánhgiáquá
trìnhtựhọc.

Em hãychọnđápánđúngnhấttrongnhữngcâuhỏisau:

1.Đặcđiểm củanhóm độc1ghitrênnhãnhiệuthuốctrừsâubệnh

hại?

A."Độccao"kèm theochữthậpmàuđentronghìnhvuôngđặtlệch,

hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng

B."Rấtđộc","Nguyhiểm"kèm theođầulâutronghìnhvuôngđặtlệch,

hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng.Cóvạchmàuđỏdướicùngnhãn

C."Cẩnthận"kèm theohìnhvuôngđặtlệchcóvạchrờiởgiữa(cóthể



cóhoặckhông)

D."Rấtđộc","Nguyhiểm"kèm theođầulâutronghìnhvuôngđặtlệch,

hìnhtượngmàutrắngtrênnềnđen.Cóvạchmàuđỏdướicùngnhãn

2.Phânbiệtđộđộccủathuốctheokíhiệuvàbiểutượngquanhãn

mácgồm mấynhóm?

A.2

B.3

C.4

D.5

3.Tênthuốcthuốctrừsâubệnhhạithểhiện:

A.Tênsảnphẩm

B.Hàm lượngchấttácdụng

C.Dạngthuốc

D.Tấtcảýtrên

4.Đặcđiểm củaThuốcbộthòatantrongnước:

A.Ởdạnghạtnhỏ,cứng,khôngvụn,màutrắnghaytrắngngà,tandần

trongnước

B.Ởdạngbộttươi,màutrắng,trắngngàhaymàukhác,khônghòa

tantrongnước,khihòavàonướcthuốcnổinhưbộtgạo

C.Ở dạngbộttơi,màutrắnghaytrắngngà,cókhảnăngphântán

trongnướcvàtạonênhỗnhợphuyềnphù.Đểlâucókhảnăngtách

hợp

D.Ởdạngbộtmàutrắnghaytrắngngà,cókhảnăngtantrongnước

tạothànhdungdịch.



NỘIDUNGGHIBÀI

BÀI14:THỰCHÀNH

NHẬNBIẾTMỘTSỐLOẠITHUỐCTRỪSÂU,BỆNHHẠI

I.Vậtliệu,dụngcụcầnthiết:

-Sưutầm 1sốnhãnthuốctrừsâu,bệnh.

II.Quytrìnhthựchành:

1.Nhậnbiếtnhãnhiệuthuốctrừsâu,bệnhhại:

a)Phânbiệtđộđộccủathuốctheokíhiệuvàbiểutượngquanhãnmác

Em hãyđọcthôngtinvànốicộtAvớicộtBchochínhxác.

Nhóm độc1:rấtđộc,“nguyhiểm”kèm theođầulâuxươngchéotronghình

vuôngđặtlệch,hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng.Cóvạchmàuđỏởdưới

cùngnhãn.

Nhóm độc2:“Độccao”kèm theochữthậpmàuđentronghìnhvuôngđặt

lệch,hìnhtượngmàuđentrênnềntrắng.Cóvạchmàuvàngdướicùng

nhãn.

Nhóm độc3:“Cẩnthận”kèm theohìnhvuôngđặtlệchcóvạchnétđứt(có

thểcóhoặckhông),cóvạchmàuxanhdướicùngnhãn.

b)Tênthuốc:baogồm:baogồm tênsảnphẩm,hàm lượngchấttácdụng,

dạngthuốc

Vídụ:Padan95SP.

-Padan:thuốctrừsâuPadan.

-95:95%chấttácdụng.

-SP:thuốcbộttantrongnước.

2.Quansátmộtsốdạngthuốc:

-Thuốcbộtthấm nước:WP,BTN,DF,WDG.



-Thuốcbộthoàtantrongnước:SP,BHN.

-Thuốchạt:G,H,GR.

-Thuốcsữa:EC,ND.

-Thuốcnhũdầu:SC.


